MÔN : ĐỊA LÝ 7

                           Gv: Nguyễn Thị Nhàn – Sđt  0386426144

A.HỌC KỲ I:

I/ Câu hỏi trắc nghiệm:

Câu 1:Ở hầu hết các hoang mạc trên thế giới, vật nuôi chủ yếu là

a.trâu, bò, ngựa.           b.trâu, gia cầm.             c.bò sữa, lừa.         d.dê, cừu, lạc đà.

Câu 2: Hoang mạc đang ngày càng mở rộng chủ yếu là do

a.tác động của con người                               c.lỗ thủng tầng ô dôn.

b.khí thải công nghiệp.                                    d.nhiệt độ Trái Đất đang giảm nhanh

Câu 3:Môi trường đới lạnh

a.nằm ở trung tâm cực của Trái Đất               c.nằm từ vĩ độ 400 đến vòng cực.

b.trải dài từ chí tuyến đến hai vòng cực.      d.nằm trong khoảng từ hai vòng cực đến hai cực.

Câu 4:Ở vùng Bắc cực, mặt biển đóng một lớp băng dày khoảng:

a.6m                           b.8m                               c.10m                           d.15m

Câu 5: Dân số thế giới tập trung ở đới nóng , chiếm tới

A.Gần 20%                 B.Gần 40%               C.Gần 50%                   D. Gần 80%

Câu 6: Ở đới nóng , khoảng 80% dân số mắc bệnh tật là do

A.thiếu lương thực                     C. Thiếu thuốc men

B.thiếu nước sạch                       D. Thiếu sự hiểu biết   

Câu 7: Đặc điểm nào không phải của nền nông nghiệp ở đới ôn hòa?

A.Có tính chất chuyên môn hóa với quy mô lớn.

B.Tổ chức theo kiểu công nghiệp

C.Tổ chức theo kiểu nông nghiệp

D.Ứng dụng nhiều thành tựu khoa học- kĩ thuật tiến tiến.

Câu 8:Tỉ lệ dân cư sống trong các đô thị ở đới ôn hòa chiếm khoảng

A.65%                     B.70%                  C.75%                          D.80%

Câu 9: Để giải quyết những vấn đề xã hội trong các đô thị ở đới ôn hòa cần phải

A.ngừng ngay việc mở rộng và phát triển đô thị. 

 B.tăng cường đô thị hóa vùng nông thôn.

C.tăng cường luật pháp để giải quyết các vấn đề xã hội.

D.qui hoạch lại đô thị theo hướng “ phi tập trung”

Câu 10: Siêu đô thị có nhiều nhất ở 

A.Châu Á                B.Châu Âu                  C. Châu Mĩ           D. Châu Phi

II/ Câu hỏi tự luận:

Câu 1: ?  Kể tên các khu vực đông dân  ở Châu Á, các đô  thị lớn ở châu Á thường phân bố ở đâu?

Câu 2: Hãy cho biết tại sao đới nóng còn gọi là nội Chí tuyến ?

Câu 3: MT đới nóng phân bố vùng nào trên TĐ? Kể tên các loại MT của đới nóng
Câu 4:Môi trường xích đạo ẩm có những đặc điểm gì?

Câu 5:Tại sao diện tích xa van nửa hoang mạc ở vùng nhiêt đới đang ngày càng mở rộng?

Câu 6: Cho biết đặc điểm khí hậu nhiệt đới?

Câu 7: Tính chất trung gian của khí hậu và thất thường của thời tiết ở đới ôn hòa thể hiện như thế nào?

Câu 8: Trình bày sự phân hóa của môi trường đới ôn hòa.

Câu 9: Nêu đặc điểm giống và khác nhau của 2 hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp: hộ gia đình và trang trại. 
Câu 10: Để sản xuất ra khối lượng nông sản lớn, có giá trị cao, nền nông nghiệp tiên tiến ở đới ôn hòa đã áp dụng những biện pháp gì?

Câu 8: Để phát triển nông nghiệp ở đới ôn hòa, con người cần phải khắc phục những khó khăn do thời tiết gây ra. Tại sao? Nêu một số biên pháp áp dụng khoa học – kỹ thuật  để khắc phục những khó khăn do thời tiết gây ra.

Câu 10:  Những vấn đề xã hội nảy sinh khi các đô thị phát triển quá nhanh và hướng giải quyết.

Câu 11: Trình bày hiện trạng, nguyên nhân, hậu quả và các giải pháp của ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa.  Lấy ví dụ cụ thể về nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở địa phương em.

Câu 12 :Tính chất khắc nghiệt của khí hậu đới lạnh thể hiện như thế nào?

Câu 13: Nêu đặc điểm của môi trường hoang mạc và môi trường nhiệt đới ở Châu Phi. Giải thích tại sao  các hoang mạc lại chiếm diện tích lớn ở Bắc Phi.

Câu 14:  Những nguyên nhân xã hội nào đã kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội của Châu Phi.

Câu 15:Vì sao Châu phi chủ yếu xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới, khoáng sản và nhập khẩu máy móc thiết bị,hàng tiêu dùng, lương thực?

Câu 16: Lập bảng sánh sự khác biệt về tự nhiên giữa phần phía tây và phần phía đông của khu vực trung phi.

B.HỌC KỲ II
I/Câu hỏi trắc nghiệm:

Câu 1: Bắc Mĩ có các kiểu khí hậu :

a.Ôn đới, cận nhiệt đới, nhiệt đới         b.Ôn đới, nhiệt đới, xích đạo.

c.Hàn đới, cận nhiệt đới, nhiệt đới        d. Hàn đới, ôn đới, nhiệt đới        

Câu 2: Bắc Mĩ là khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, trình độ đô thị hóa cao so với thế giới, đến nay, số dân thành thị của Bắc Mĩ chiếm tới

a.96%                   b.87%                 c.76%                    d.72%

Câu 3:Lúa mì của Bắc Mĩ trồng tập trung ở.

a.Nam Ca –na-đa  và Bắc Hoa Kì                    c.Chủ yếu ở Mê-hi-cô

b.Đông và Nam Hoa Kì                                    d.rải rác khắp Bắc Mĩ.

Câu 4: Dịch vụ là ngành chiếm tỉ trọng cao trong nền kinh tế Bắc Mĩ, chiếm

a.Khoảng 40%                b.Khoảng 60%      c. Khoảng 70%    d. Khoảng 80%

Câu 5: Phần lớn diện tích lãnh thổ rộng nhất của Trung và Nam Mĩ chịu ảnh hưởng của khí hậu

a.Xích đạo và cận xích đao                    b.Cận nhiệt đới và ôn đới

c.Núi cao                                                d.Nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Câu 6: Thảm thực vật của đồng bằng A-ma-dôn rộng lớn của Nam Mĩ chủ yếu là

a.rừng cây lá rộng ôn đới                      b.rừng nhiệt đới mưa theo mùa

c.rừng thưa và xa van                           d.rừng xích đạo và rừng mưa nhiệt đới

Câu 7: Thành phần dân cư Trung và Nam Mĩ chủ yếu là

a.người bản địa và người gốc Âu.

b.người lai giữa người gốc Âu với người gốc Phi và người Anh –điêng.   

c.người gốc Âu và người gốc Phi. 

d. người Anh -điêng , người gốc Âu với người gốc Phi .

Câu 8:  Dân cư Trung và Nam Mĩ sống thưa thớt ở vùng

a.sâu bên trong nội địa .                      b.ven biển.

c.cửa sông.                                          d.các cao nguyên có khí hậu khô ráo, mát mẽ.

Câu 9: Đồng bằng nào dưới đây không thuộc  khu vực Nam Mĩ?

a.Đồng bằng Pam-pa                              b.Đồng bằng  A-ma-dôn

c.Đồng bằng La-pla-ta                          d.Đồng bằng duyên hải Mê-hi-cô

Câu 10:Các nước ở khu vực An –đét  và eo đất Trung Mĩ phát triển các ngành công nghiệp nào?

a.Công nghiệp khai khoáng                   b.Đóng tàu

c. Cơ khí, hóa chất                                  d. Sản xuất ô tô

II/ Câu hỏi tự luận:

Câu 1: Quan sát hình 36.1 và 36.2, nêu đặc điểm cấu trúc địa hình Bắc Mĩ. Ảnh hưởng của khí hậu tới địa hình?

Câu 2: Trình bày sự hay đổi trong phân bố lại dân cư của Hoa Kỳ, giải thích nguyên nhân.

Câu 3:Những điều kiện nào làm cho nền nông nghiệp của Hoa Kỳ và Ca-na-đa phát triển đến trình độ cao.

Câu 4 : Cho biết tên các nước thành viên sáng lập của khối thị trường chung Méc-cơ-xua,các nước thành viên hiện nay (tính đến 2005) và mục tiêu của Méc-cô-xua?

Câu 5: So sánh đặc điểm nội dung của hai hình thức tiểu điền trang và đại điền trang.
Câu 6: Trình bày các kiểu môi trường ở Trung và Nam Mĩ.

Câu 7: Quan sát hình 41.1 và hình 41.2, nêu tên các kiểu khí hậu ở Trung và Nam Mĩ.

Câu 8: Những vùng dân cư thưa thớt ở Châu Mĩ.

Câu 9: Nêu sự bất hợp lý trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ, hậu quả.

Câu 10: Tại sao việc tan băng ở Châu Nam Cực lại ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất của con người trên Trái Đất?

                                               HẾT./.

ÔN TẬP MÔN SINH HỌC 7

Gv: Nguyễn Hoàng Phúc, SĐT : 
Phần A: Kiến thức

1. Ngành động vật nguyên sinh

- Một số đại diện ĐVNS

- Đặc điểm chung ngành ĐVNS

2. Ngành ruột khoang

- Cấu tạo cơ thể thủy tức

- Đặc điểm chung của ngành ruột khoang

3. Các ngành giun


Ngành giun dẹp

- Sán lá gan: Cấu tạo, dinh dưỡng, sinh sản

- Đại diện ngành giun dẹp


Ngành giun tròn

- Giun đũa: cấu tạo, dinh dưỡng, sinh sản

- Các bệnh liên quan đến giun đũa


Ngành giun đốt 

- Giun đất: Cấu tạo, dinh dưỡng, sinh sản

- Một số đại diện ngành giun đốt

4. Ngành thân mềm

- Cấu tạo cơ thể trai sông

- Cách dinh dưỡng của trai sông

- Các đại diện, đặc điểm chung của ngành thân mềm

5. Ngành chân khớp


Lớp giáp xác

- Tôm sông: Cấu tạo, dinh dưỡng, sinh sản

- Một số đại diện 


Lớp hình nhện

- Đặc điểm cấu tạo của nhện

- Một số đại diện lớp hình nhện


Lớp sâu bọ

- Châu chấu: Cấu tạo, dinh dưỡng, sinh sản

- Một số đại diện

- Đặc điểm chung ngành chân khớp

6. Ngành động vật có xương sống


Các lớp cá

- Đời sống của các chép

- Các đặc điểm cấu tạo ngoài của cá thích nghi với đòi sồng bơi lặn

- Chức năng của vây cá

- Các hệ cơ quan của cá: Tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp, bài tiết, thần kinh, sinh dục

- Đặc điểm chung của lớp cá


Lớp lưỡng cư

- Ếch đồng: Đời sống, cấu tạo, sinh sản

- Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

- Đặc điểm chung 

Phần B: Câu hỏi.

I. Tự luận

- So sánh dinh dưỡng trùng kiết lị và trùng sốt rét?

- Nêu sự đa dạng của ngành ruột khoang,

- Giun dẹp thường kí sinh ở bộ phận nào trong cơ thể người? Vì sao?

- Cấu tạo ngoài của giun đất thích nghi với đời sống trong đất như thế nào?

- Tại sao cơ thể giun đất có màu phớt hồng?

- Ý nghĩa của lớp vỏ kitin giàu cannxi và sắc tố của tôm?

- Dựa vào đặc điểm nào của tôm, người dân địa phương em thường có kinh nghiệm đánh bắt tôm theo cách nào?

- Vì sao châu chấu non phải trải qua nhiều lần lột xác mới lớn lên thành con trưởng thành?

- Hô hấp ở châu chấu khác tôm như thế nào?

- Trong ba lớp cảu ngành chân khớp thì lớp nào cho giá trị thực phẩm cao nhất? Cho ví dụ?

- Trình bày cấu tạo ngoài của cá chép thích nghi với đời sống ở nước?

- Vì sao số lượng trứng trong mỗi lứa đẻ của cá chép lên đến hàng vạn? Ý nghĩa?

- Nêu các cơ quan bên trong của castheer hiện sự thích nghi với đời sống và hoạt động trong môi trường nước?

- Đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt cá sụn với cá xương?

- Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở nước?

- Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở cạn?

II. Trắc nghiệm

Câu 1: Quá trình chăng lưới ở nhện bao gồm các giai đoạn sau :

(1): Chăng tơ phóng xạ.

(2): Chăng các tơ vòng.

(3): Chăng bộ khung lưới.

Hãy sắp xếp các giai đoạn trên theo thứ tự hợp lí.

A. (3) → (1) → (2)
B. (3) → (2) → (1).

C. (1) → (3) → (2)
D. (2) → (3) → (1).

Câu 2: Cơ thể của nhện được chia thành

A. 3 phần là phần đầu, phần ngực và phần bụng.

B. 2 phần là phần đầu và phần bụng.

C. 3 phần là phần đầu, phần bụng và phần đuôi.

D. 2 phần là phần đầu – ngực và phần bụng.

Câu 3: Số đôi chân ngực ở tôm sông, nhện nhà, châu chấu lần lượt là

A. 3, 4 và 5.      
B. 4, 3 và 5.

C. 5, 3 và 4.      
D. 5, 4 và 3.

Câu 4: Động vật nào dưới đây ở giai đoạn trưởng thành giúp thụ phấn cho hoa, nhưng trong giai đoạn sâu non lại gây hại cây trồng?

A. Bướm.         B. Ong mật.         C. Nhện đỏ.         D. Bọ cạp.

Câu 5: Động vật nào dưới đây không có lối sống kí sinh?

A. Bọ ngựa.         B. Bọ rầy.         C. Bọ chét.         D. Rận.

Câu 6: Đặc điểm nào sau đây có ở châu chấu mà không có ở tôm?

A. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.
B. Có hệ thống ống khí.

C. Vỏ cơ thể bằng kitin.
D. Cơ thể phân đốt.

Câu 7: Những loài giáp xác nào dưới đây có hại cho động vật và con người?

A. Sun và chân kiếm kí sinh
B. Cua nhện và sun

C. Sun và rận nước
D. Rận nước và chân kiếm kí sinh

Câu 8: Động vật nào dưới đây không sống ở biển?

A. Rận nước.         B. Cua nhện.         C. Mọt ẩm.         D. Tôm hùm.

Câu 9: Tấm lái ở tôm sông có chức năng gì?

A. Bắt mồi và bò.
B. Lái và giúp tôm bơi giật lùi.

C. Giữ và xử lí mồi.
D. Định hướng và phát hiện mồi.

Câu 10: Chân hàm ở tôm sông có chức năng gì?

A. Bắt mồi và bò. 
B. Giữ và xử lý mồi.

C. Bơi, giữ thăng bằng và ôm trứng.
D. Lái và giúp tôm giữ thăng bằng

Câu 11. Phát biểu nào dưới đây về cá chép là đúng?

A. Là động vật hằng nhiệt.
B. Sống trong môi trường nước ngọt.

C. Chỉ ăn thực vật thuỷ sinh.
D. Thụ tinh trong.

Câu 12. Đặc điểm nào sau đây giúp cá dễ dàng chuyển động theo chiều ngang?

A. Vảy cá sắp xếp trên thân khớp với nhau như ngói lợp.

B. Thân thon dài, đầu thuôn gắn chặt với thân.

C. Vảy cá có da bao bọc, trong da có tuyến tiết chất nhầy.

D. Vây cá có các tia vây được căng bởi da mỏng.

Câu 13. Loại cá nào dưới đây không thuộc lớp Cá sụn?

A. Cá nhám.         B. Cá đuối.         C. Cá thu.         D. Cá toàn đầu.

Câu 14. Loại cá nào dưới đây thường sống trong những hốc bùn đất ở tầng đáy?

A. Lươn.         B. Cá trắm.         C. Cá chép.         D. Cá mập.

Câu 15. Ý nào sau đây đúng khi nói về hệ tuần hoàn của ếch đồng?

A. Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn.
B. Tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn.

C. Tim 2 ngăn, 2 vòng tuần hoàn.
D. Tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn.

Câu 16. Ở ếch đồng, loại xương nào sau đây bị tiêu giảm?

A. Xương sườn.      B. Xương đòn.      C. Xương chậu.      D. Xương mỏ ác.

Câu 17. Trong các động vật sau, động vật nào phát triển không qua biến thái?

A. Ong mật.
B. Ếch đồng.
C. Thằn lằn bóng đuôi dài.
D. Bướm cải.

Câu 18. Trong 3 bộ của lớp Lưỡng cư, bộ nào có số lượng loài lớn nhất?

A. Bộ Lưỡng cư có đuôi.

B. Bộ Lưỡng cư không chân.

C. Bộ Lưỡng cư không đuôi.

Câu 19. Hình dạng của sán lông là

A. Hình trụ tròn.         
B. Hình sợi dài.

C. Hình lá.         
D. Hình dù.

Câu 20. Vòng đời của sán lá gan có đặc điểm nào dưới đây?

A. Thay đổi nhiều vật chủ và qua nhiều giai đoạn ấu trùng.

B. Trứng, ấu trùng và kén có hình dạng giống nhau.

C. Sán trưởng thành kết bào xác vào mùa đông.

D. Ấu trùng sán có khả năng hoá sán trưởng thành cao.

Câu 21: Giun kim khép kín được vòng đời do thói quen nào ở trẻ em?

A. Đi chân đất.
B. Ngoáy mũi.

C. Cắn móng tay và mút ngón tay.
D. Xoắn và giật tóc.

Câu 22. Vì sao khi mưa nhiều, trên mặt đất lại có nhiều giun?

A. Vì giun đất chỉ sống được trong điều kiện độ ẩm đất thấp.

B. Vì nước ngập cơ thể nên chúng bị ngạt thở.

C. Vì nước mưa gây sập lún các hang giun trong đất.

D. Vì nước mưa làm trôi lớp đất xung quanh giun.

Câu 23. Trứng giun đũa xâm nhập vào cơ thể người chủ yếu thông qua đường nào?

A. Đường tiêu hoá.
B. Đường hô hấp.

C. Đường bài tiết nước tiểu.
D. Đường sinh dục.

Câu 24. Phát biểu nào sau đây về trai sông là sai?

A. Không có khả năng di chuyển.
B. Chân hình lưỡi rìu.

C. Hô hấp bằng mang.
D. Trai sông có 2 mảnh vỏ.

Câu 25. Lớp xà cừ ở vỏ trai do cơ quan nào tiết ra tạo thành?

A. Lớp ngoài của tấm miệng.
B. Lớp trong của tấm miệng.

C. Lớp trong của áo trai.
D. Lớp ngoài của áo trai.

 ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 7 HỌC KỲ I

Giáo viên : Nguyễn Quang Tuấn, SĐT: 0922.777.899
( Những Câu hỏi trọng tâm)

I.LỊCH SỬ THẾ GIỚI:

1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý (Nguyên nhân, Các cuộc phát kiến địa lý).


2. Sự hình thành CNTB ở châu Âu:

3. Văn hoá- Khoa học- kỹ thuật Trung Quốc thời phong kiến:

II. LỊCH SỬ VIỆT NAM:

*Các triều đại phong kiến nước ta từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XV: Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý,  Trần, Hồ.

4.  Tổ chức chính quyền thời Đinh- Tiền Lê

5. Tình hình nông nghiệp, thủ công nghiệp,  thương nghiệp thời Đinh- Tiền Lê:

6.Công lao của Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn đối với nước ta trong buổi đầu độc lập?

[image: image15.png]m

arial




7. Lập bảng thống kê những nội dung cơ bản của lịch sử thời Lý và thời Trần

	Nội dung
	Thời Lý
	Thời Trần

	Thời gian tồn tại 
	
	

	Tên nước, kinh đô
	
	

	Tổ chức bộ máy nhà nước
	
	

	Luật pháp
	
	-

	Quân đội
	
	

	Những cuộc kháng chiến chống xâm lược
	
	)

	Đường lối kháng chiến
	- 
	- 

	Tấm gương tiêu biểu
	· 
	

	Tinh thần đoàn kết
	
	

	Nguyên nhân thắng lợi và ‎ý nghĩa lịch sử
	
	


8. Những thành tựu tiêu biểu thời Lý - Trần
	Các lĩnh vực
	Thành tựu nổi bật thời thời Lý  
	Thành tựu nổi bật thời thời Trần

	Kinh tế
	NÔNG, 


	

	Văn hóa
	
	

	Giáo dục
	
	

	Khoa học – Kĩ thuật
	
	


ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ 7

( Những Câu hỏi trọng tâm)

Câu 1. Lập bảng tóm tắt các sự kiện chính trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ năm 1418 đến 1427 ?

Câu 2. Tại sao lực lượng quân Minh mạnh nhưng không tiêu diệt được nghĩa quân mà phải chấp nhận tạm hoà với Lê Lợi ?

Câu 3. Nêu những dẫn chứng về sự ủng hộ của nhân dân trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (cuối 1424-cuối 1426) ?

Câu 4. Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ?

Câu 5. Trình bày và vẽ sơ đồ bộ máy chính quyền thời Lê sơ ? (Dựa vào SGK)

Câu 6. Trình bày những nét chính về kinh tế, xã hội thời Lê sơ ? XH có những tầng lớp và giai cấp nào?

Câu 7. Tình hình kinh tế Đàng Ngoài ở các thế kỉ XVII – XVIII phát triển như thế nào ?

Câu 8. Vì sao đến nửa đầu tk XVIII, kinh tế nông nghiệp Đàng Trong có điều kiện phát triển ?

Câu 9. Tại sao trong thế kỉ XVII ở nước ta xuất hiện một số thành thị ?

Câu 10. Vì sao trong thế kỉ XVI – XVII nghệ thuật dân gian phát triển cao ?

Câu 11: Hãy nêu những nét chính về tình hình xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII ?

Câu 12: Nêu công lao của Quang Trung với sự nghiệp giữ nước chống ngoại xâm và xây dựng đất nước ? ./.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I và II MÔN TIN HỌC KHỐI 7

GV: VŨ VĂN THIÊM. SĐT 0905067877.

(((
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất:
Câu 1: Trong các phần mềm có tên sau, phần mềm nào là phần mềm bảng tính.

A. Microsoft Word



B. Microsoft Excel

C. Microsoft Power Point

          
D. Microsoft Access

Câu 2 : Thông tin được lưu dưới dạng bảng có ưu điểm gì:

A. Tính toán nhanh chóng


B. Dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng

C. Dễ sắp xếp



D. Dễ sắp xếp, dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng

Câu  3: Câu nào sau đây sai:

A. Vùng làm việc chính của bảng tính gồm các cột và các dòng.

B. Giao nhau giữa cột và dòng là ô tính dùng để chứa dữ liệu.

C. Địa chỉ ô tính là cặp địa chỉ tên cột và tên hàng

D. Trên trang tính chỉ chọn được một khối duy nhất.

Câu 4: Khối là tập hợp các ô kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Địa chỉ khối được thể hiện như câu nào là đúng:

A. H1…H5

B. H1:H5

C. H1 - H5

D. H1->H5

Câu 5:  Hộp tên cho biết thông tin:

A. Tên của cột



B. Tên của hàng

C. Địa chỉ ô tính được chọn

D. Không có ý nào đúng

Câu  6: Thanh công thức dung để:

A. Hiển thị nội dung ô tính được chọn

   B. Nhập dữ liệu cho ô tính được chọn

C. Hiển thị công thức trong ô tính được chọn
   D. A,B và C đều đúng.

Câu 7:  Trong ô tính xuất hiện  ###### vì:

A. Độ rộng của cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài.

B. Độ rộng của hàng quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài.

C. Tính toán ra kết quả sai

D. Công thức nhập sai.

Câu  8: Để sửa dữ liệu thực hiện:

A. Nháy đúp chuột trái vào ô cần sửa.

B. Nháy chuột trái

C. Nháy đúp chuột phải vào ô cần sửa

D. Nháy chuột phải

Câu 9:  Để lưu trang tính ta chọn lệnh:

A. File\Open

B. File\New

C. File\Save

D.File\Exit

Câu 10: Trong các công thức sau công thức nào viết sai:

A. =SUM(A1,A2,A3,A4)                B. =sum(A1;A4)


C. =Sum(A1-A4)

Câu 11: Trong các công thức tính trung bình cộng, công thức nào sai:

A. =Average(A1:A5)


B. =SUM(A1:A5)/5

C. = Average(A1:A5)/5


D. =(A1+A2+A3+A4)/5

Câu 12: Công thức nào viết  sai:

A. =sum(A1:A4)



 B. =   sum(A1:A4)

C. =SUM(A1:A4)



 D. =sum    (A1:A4)

	Câu 13 :
	Một chương trình bảng tính thông thường có những đặc trưng cơ bản nào?

	
	A.
	Màn hình làm việc, dữ liệu, tạo biểu đồ

	
	B.
	Màn hình làm việc, dữ liệu, tạo biểu đồ, khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn, sắp xếp và lọc dữ liệu.

	
	C.
	Dữ liệu, các hàm có sẵn, sắp xếp dữ liệu.

	
	D.
	A và B đều đúng.

	Câu 14 :
	Phát biểu nào sau đây là đúng?

	
	A.
	Màn hình làm việc của chương trình bảng tính giống hoàn toàn như màn hình soạn thảo văn bản word.

	
	B.
	Vùng giao nhau giữa cột và hàng là ô tính.

	
	C.
	Thanh công thức, thanh bảng chọn data (dữ liệu) và trang tính không có trong màn hình làm việc excel.

	
	D.
	Địa chỉ của một khối có thể được viết là (C3;A5).

	Câu 15 :
	Để sửa dữ liệu ta phải thực hiện như thế nào?

	
	A.
	Nháy chuột trên ô tính và sửa dữ liệu.

	
	B.
	Nháy chuột phải trên ô tính và sửa dữ liệu.

	
	C.
	Nháy đúp chuột trên ô tính và sửa dữ liệu.

	Câu 16 :
	Để tính tổng giá trị trong các ô E3 và F7, sau đó nhân với 10% ta thực hiện bằng công thức nào sau đây?

	
	A.
	E3 + F7 * 10%.

	
	B.
	(E3 + F7) * 10%

	
	C.
	= (E3 + F7) * 10%

	
	D.
	=E3 + (F7 * 10%)


Câu 17: Ghép một câu ở cột A với một câu ở cột B để có kết quả đúng:

	A
	B

	1. Tính trung bình cộng giá trị ô C2:F2
2. Tính tổng giá trị trong các ô C2:F2
3. Tìm giá trị lớn nhất trong các ô C2:F2
4. Tìm giá trị nhỏ nhất trong các ô C2:F2
	A. =sum(C2:F2)
B. =max(C2:F2)
C. =min(C2:F2)
D. =average(C2:F2)

	Câu18:
	Công thức nào sau đây là đúng ?

	
	A.
	=sum(A3:C3)

	
	B.
	=sum(A3-C3)

	
	C.
	=sum(A3;C3)


	Câu 19 :
	Giả sử cần tính trung bình cộng của các ô A2,B2,C5. công thức nào sau đây là đúng ?

	
	A.
	=Average(A2:B2,C5)

	
	B.
	=sum(A2+B2,C5)/3

	
	C.
	=sum(A2;B2,C5)/3

	
	D.
	=Average(A2,B2,C5)/3

	Câu 20: Để xóa dòng trên trang tính nháy phải chuột chọn:
A. Insert                   B. Delete              C. Table       D.  Row

Câu 21: Để di chuyển nội dung ô tính ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?

A.[image: image1.png]


 (copy).  B. [image: image2.png]


 (cut).  C. [image: image3.png]


 (paste).  D.  [image: image4.png]


  (new)

Câu 22: Để sao chép nội dung ô tính ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?

 A. [image: image5.png]


 (copy).  B. [image: image6.png]


 (cut).  C. [image: image7.png]


 (paste).  D.  [image: image8.png]


  (new)

Câu 23: Muốn xóa một hàng hoặc cột ta chọn hàng hoặc cột cần xóa rồi, nháy phải chuột chọn?
A. Clear       B.  paste              C.  cut                 D.  Delete

	Câu 24:
	Nối 1 ý của cột A với mỗi ý ở cột B để có kết quả đúng.

	A
	B

	1. chọn một ô
2. chọn một hàng
3. chọn một cột

4. chọn một khối


	A. nháy chuột tại nút tên hàng
B. nháy chuột tại nút tên cột
C. đưa con trỏ chuột tại nơi đó và nháy chuột.
D. Kéo thả chuột ô góc trái trên và ô dưới phải


Câu 25.  Để thêm cột trên trang tính nháy phải chuột chọn:

A. Insert         B. Columns
C. Table        D.  Rows
Câu 26:  Để chỉnh độ rộng của cột vừa khít với dữ liệu  trong cột thực hiện thao tác nào?

A. Nháy chuột trên vạch phân cách cột.

B. Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột.

C. Nháy chuột trên vạch phân cách dòng.

D. A và C đều đúng.

Câu 27:   Các kí hiệu đúng dùng để kí hiệu các phép toán trong Excel?

A.   ^ / : x -  

B.   + -  .  : ^

C.   + - * / ^

D.   + -  ^ \ *

Câu 28:   Giả sử ô B4 có công thức =Sum(A1:B3). Sao chép công thức ô B4 vào ô C4. Công thức trong ô C4 sẽ là:

A.   =Sum(A2:B4)
     B.   =Sum(A1:A3)
C.   =Sum(B2:C4)
       D.   =Sum(B1:C3)

Câu 29:   Trong ô A1 có nội dung “Bảng điểm lớp 7A”. Để căn chỉnh nội dung này vào giữa bảng điểm (Giữa các cột từ A đến G). Sau khi chọn các ô từ A1 đến G1, em sẽ nháy chuột vào nút lệnh nào trong các nút lệnh sau?

A.  [image: image9.png]



    

B.  [image: image10.png]




    
 
C.   [image: image11.png]



            
D.   [image: image12.png]



Câu 30:   Ô A1 có số 1.753. Sau khi chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút [image: image13.png]


. Kết quả hiển thị ở ô A1 là:

A. 1.753


B. 1.75

C. 1.76

D. Một kết quả khác

Câu 31:  Để sửa dữ liệu của một ô trong bảng tính Excel ta có thể thực hiện các thao tác sau?

A. Chọn ô cần sửa, nháy chuột rồi sửa dữ liệu.

B. Chọn ô cần sửa, nháy đúp chuột rồi sửa dữ liệu.

C. Chọn ô cần sửa, nhấn F2 rồi sửa dữ liệu.

D. Cả B, C đều đúng.

Câu 32: Hãy cho biết công thức tính =average(1,3,7,9,0) bằng bao nhiêu trong các giá trị sau :

A. 3



B. 4



C. 5



D. 6.

II. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1: Hãy cho biết ý nghĩa các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng (Formatting) của Excel trong hình dưới đây:


Câu 2:

a/ Dữ liệu ký tự là gì? Cho ví dụ? 

b/ Hãy nêu cách chọn một ô, một cột, một hàng, một khối? 

Câu 3.   Nêu các bước nhập công thức vào ô tính.

Câu 4.


a) Viết công thức và cho biết chức năng của Hàm tính tổng


b) Viết công thức và cho biết chức năng của Hàm tính trung bình cộng


c) Viết công thức và cho biết chức năng của Hàm xác định giá trị lớn nhất


d) Viết công thức và cho biết chức năng của Hàm xác định giá trị nhỏ nhất

Câu 5 Em hãy trình bày thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu trên ô tính?
III. PHẦN THỰC HÀNH

Câu 1: Cho bảng tính:

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	1
	BẢNG ĐIỂM MÔN TIN HỌC A

	2
	STT
	Họ và tên
	THCB
	WORD
	EXCEL
	Tổng điểm
	Trung bình

	3
	1
	Nguyễn Hạnh Phúc
	10
	8.5
	8
	?
	?

	4
	2
	Trần Lạc Gia
	7
	9
	8.5
	?
	?

	5
	3
	Lý Nhược Đồng
	9
	8
	6.5
	?
	?

	6
	4
	Mai Trúc Lâm
	9
	8
	5
	?
	?

	7
	5
	Nguyễn Thị Thúy
	7
	9
	10
	?
	?

	8
	6
	Trần Mai Lan
	7
	6
	5
	?
	?

	9
	7
	Lý Thanh Thanh
	6.5
	9.5
	7
	?
	?

	10
	
	Điểm cao nhất
	?
	?
	?
	
	

	11
	
	Điểm thấp nhất
	?
	?
	?
	
	


Yêu cầu:

1/ Nhập nội dung bảng tính theo mẫu trên. (Chỉ thực hiện trên máy)

2/ Lưu với tên và đường dẫn sau: D:\ Họ và tên học sinh - lớp (Chỉ thực hiện trên máy)

3/ Dùng hàm để tính tổng ba môn của mỗi học sinh

4/ Viết công thức Tính điểm trung bình của các môn 

5 Dùng hàm để tìm điểm cao nhất, điểm thấp nhất 

Câu 2:  a. Tạo bảng tính mới với nội dung sau: (Chỉ thực hiện trên máy tính)
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b. Sử dụng hàm hoặc công thức thích hợp để tính Điểm TB cộng vào ô F5 sau đó thực hiện sao chép công thức trong ô F5 xuống các ô F6 ( F8

c. Chèn vào trước cột Điểm TB một cột và nhập điểm môn Tin học (điểm nhập tùy ý trong khoảng từ 0 ( 10). Kiểm tra lại kết quả ở cột Điểm TB và nếu kết quả chưa đúng hãy điều chỉnh lại công thức hoặc hàm trong các ô G5 (  G8 để có kết quả đúng

d. Lưa bảng tính vừa tạo với tên của em

